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KỊCH BẢN KIỂM THỬ CÁC NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM VÍ ĐIỆN TỬ 

(Phục vụ cho việc kiểm thử sản phẩm trên hệ thống Sandbox của ACB) 

STT  Mô tả tình huống Điều kiện  Kết quả mong đợi 

1.Liên kết tài khoản Ví điện tử 

1 
Liên kết thành công tài 

khoản với ví 

Họ tên chủ tài khoản hợp lệ 

CMND 

Số điện thoại ví trùng khớp 

Nhập OTP đúng  

  
Mã code: 200 

Liên kết thành công 

2 
Liên kết thành công tài 

khoản với ví 

Họ tên chủ tài khoản hợp lệ 

CCCD hợp lệ 

Số điện thoại ví trùng khớp 

Nhập OTP đúng  

 
Mã code: 200 

Liên kết thành công 

3 
Liên kết thành công tài 

khoản với ví 

Họ tên chủ tài khoản hợp lệ 

Hộ chiếu hợp lệ 

Số điện thoại ví trùng khớp 

Nhập OTP đúng  

 
Mã code: 200 

Liên kết thành công 

4 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin của 

khách hàng không hợp lệ: 

- Sai số tài khoản 

 

Mã lỗi: 400 – 40010101 

Khách hàng không tồn tại 

 



 

Lưu ý: Tài liệu này phù hợp với ISO 9001:2008 là tài sản của Ngân hàng Á Châu. Không được phép sao chép hoăc/và chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp 

thuận của ACB.  

2/8 

5 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin của 

khách hàng không hợp lệ: 

- Sai GTTT: CMND/CCCD/Hộ 

chiếu 

  

Mã lỗi: 400 – 40010101 

Khách hàng không tồn tại 

 

6 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin của 

khách hàng không hợp 

- Họ tên khách hàng không hợp 

lệ 

 

Mã lỗi: 400 – 40010101 

Khách hàng không tồn tại 

 

7 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin của 

khách hàng không hợp 

- Số điện thoại không hợp lệ   

 

Mã lỗi: 400 – 40010101 

Khách hàng không tồn tại 

 

9 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin 

khách hàng không hợp lệ 

- Trạng thái TK của KH không 

hợp lệ 

 

Mã lỗi 400 – 40011009 

Thông tin liên kết ví ứng với tài khoản 

khách hàng ở trạng thái không hợp lệ 

10 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin 

khách hàng không hợp lệ: 

- Liên kết ví với tài khoản 

không có chức năng liên kết ví 

 Mã lỗi 400 -  

11 
 Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Khách hàng liên kết ví khi chưa đăng 

ký PTXT 
 

Mã lỗi: 400-40011025 

Khách hàng không có đăng ký PTXT 
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12 
Liên kết ví với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết với thông tin 

khách hàng không hợp lệ 

- Khách hàng liên kết ví trạng 

thái hợp đồng trực tuyến 

không hợp lệ 

 

Mã lỗi 400 – 40010103 

Trạng thái hợp đồng giao dịch trực tuyến 

không hợp lệ 

 

 

 

 

15 
Liên kết ví không có 

token 

Gửi yêu cầu không có token hoặc 

token không hợp lệ 
  

Mã lỗi: 401 - 42020182 

Liên kết không thành công 

 

 

 

16 
Liên kết ví với tài khoản 

liên kết ví đã tồn tại 

Gửi yêu cầu liên kết ví: 

- Tài khoản đã liên kết ví 

(Ewallet ID) 

 
Mã lỗi: 400 - 40010105 

Tài khoản đã liên kết ví 

17 
Liên kết ví với trường 

thông tin không hợp lệ 

Gửi yêu cầu liên kết ví: 

- Trường thông tin trong body 

request bị thiếu dữ liệu 

 

 

Mã lỗi: 400 – 42020018 

Thiếu dữ liệu truyền sang ACB 

18 
Liên kết ví với mã OTP 

không hợp lệ 

Gửi yêu cấu liên kết ví: 

- Thông tin OTP: không hợp lệ 

- Sai mã OTP 

 
Mã lỗi: 400- 40010120 

Mã OTP không tồn tại 
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19 
Liên kết ví với mã OTP 

không hợp lệ 

- Thông tin OTP: không hợp lệ 

- Mã OTP hết hạn 
 

Mã lỗi: 400- 40010120 

Mã OTP không tồn tại 

20 
Liên kết ví với mã OTP 

không hợp lệ 

- Thông tin OTP: không hợp lệ 

- Sai mã OTP > 3 lần 
 

Mã lỗi: 400 - 40010121 

Quá số lần nhập sai mã OTP 

21 
Liên kết ví thiếu trường 

thông tin  

Gửi yêu cầu liên kết ví: 

- Body request bị thiếu 1 trường 

thông tin 

 

Mã lỗi: 400 - 42020018 

Thông tin dữ liệu gửi sang ACB chưa đầy 

đủ 

2.Hủy liên kết Ví điện tử 

1 
Huỷ liên kết tài khoản với 

ví thành công 
Huỷ liên kết tài khoản với ví   

Mã lỗi: 200 - 0000000 

Hủy liên kết thành công 

2 Huỷ liên kết với ví đã huỷ 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Sau đó hủy liên kết (NH hủy thành 

công, Đối Tác lỗi chưa hủy được) 

=> Thực hiện hủy liên kết 

  
Mã lỗi: 400 - 4001004 

Hủy liên kết không thành công 

3 
Huỷ liên kết với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu không đủ tham số hoặc 

tham số không hợp lệ 
  

Mã lỗi: 400 - 42020018 

Hủy liên kết không thành công 

4 
Huỷ liên kết không có 

token 

Gửi yêu cầu không có token hoặc 

token không hợp lệ 
  

Mã lỗi: 401 - 42020186 

Hủy liên kết không thành công 

3. Nạp tiền vào Ví điện tử 

1 Số tiền nhỏ hơn mức min 
Nạp tiền từ tài khoản vào Ví với số 

tiền giao dịch nhỏ hơn 10.000đ 
  Không thành công 
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2 

Số tiền lớn hơn hoặc bằng 

mức min (X) và nhỏ hơn 

hoặc bằng mức max (Y) 

  

Nạp tiền từ tài khoản vào Ví với số 

tiền giao dịch lớn hơn hoặc bằng mức 

min (X) và nhỏ hơn hoặc bằng mức 

max (Y) 

(Mọi giao dịch đều có OTP & nhập 

OTP đúng) 

  
Mã lỗi: 0 

Nạp tiền thành công 

3 
Số tiền lớn hơn max 

  

Nạp tiền từ tài khoản vào Ví với số 

tiền giao dịch lớn hơn mức max (X) 
  Không thành công 

4 

Cashin vượt quá hạn mức 

giao dịch trong ngày của 

ví 

Cashin vượt quá hạn mức giao dịch 

trong ngày 50 Triệu 
  

Mã lỗi:102020209 

Nạp tiền không thành công 

5 

PTXT SMS OTP + Hạn 

mức tài khoản ACBO: 

Cashin vượt quá hạn mức 

PTXT SMS OTP + Hạn mức tài 

khoản ACBO: Cashin vượt quá hạn 

mức 

  
Mã lỗi:102010001 

Nạp tiền không thành công 

6 
Nạp tiền với PTXT không 

hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công 

KH huỷ PTXT 

 => Thực hiện nạp tiền 

  
Mã lỗi:400 - 40011025 

Nạp tiền không thành công 

7 
Nạp tiền với tài khoản 

không hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Trạng thái tài khoản không hợp lệ 

=> Thực hiện nạp tiền 

  

Mã lỗi: 400 - 40011005 

Nạp tiền không thành công 
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8 
Nạp tiền với trạng thái tài 

khoản không hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Trạng thái tài khoản ACBO tạm 

ngưng hoạt động 

=> Thực hiện nạp tiền 

  
Mã lỗi: 1030 

Nạp tiền không thành công 

9 
Nạp tiền với số điện thoại 

không hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công. 

Thực hiện đổi số điện thoại với ngân 

hàng 

=> Thực hiện nạp tiền 

  
Mã lỗi: 400 - 40011026/ 40011027 

Nạp tiền không thành công 

10 
Nạp tiền vào ví đã huỷ 

liên kết 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Sau đó hủy liên kết (NH hủy thành 

công, Đối Tác lỗi chưa hủy được) 

=> Thực hiện nạp tiền 

  
Mã lỗi: 400 -1004 

Nạp tiền không thành công 

11 Nạp tiền vào ví bị timeout 
Nạp tiền vào ví thành công tại ACB, 

đối tác không nhận được phản hồi 
    

12 Nạp tiền sai mã xác thực Nạp tiền cung cấp sai OTP   
Mã lỗi: 400 - 40011015 

Nạp tiền không thành công 

13 
Nạp tiền với số lần xác 

thực vượt quá số lần 
Cung cấp OTP sai quá số lần (3 lần)   

Mã lỗi: 400 - 40011014 

Nạp tiền không thành công 

14 
Nạp tiền và xác thực sai 

mã giao dịch 

Yêu cầu xác thực cho giao dịch không 

tồn tại 
  

Mã lỗi: 400 - 40011016 

Nạp tiền không thành công 
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15 
Nạp tiền trùng trace 

number 

Gửi yêu cầu nạp tiền trùng trace 

number 
  

Mã lỗi: 400 - 40011017 

Nạp tiền không thành công 

16 
Nạp tiền với chiều dài nội 

dung quá giới hạn 
Nạp tiền với remark > 100 ký tự   

Mã lỗi: 400 - 40011019 

Nạp tiền không thành công 

17 
Nạp tiền khi KH không có 

PTXT 
Nạp tiền khi KH không có PTXT   

Mã lỗi: 400-40011026 

Nạp tiền không thành công 

18 
Nạp tiền với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu không đủ tham số hoặc 

tham số không hợp lệ 
  Mã lỗi: 400 - 42020018 

19 Nạp tiền không có token 
Gửi yêu cầu không có token hoặc 

token không hợp lệ 
  Mã lỗi: 401 - 42020182 

4.Rút tiền từ Ví điện tử 

1 

Số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 

5tr 

  

Rút tiền từ Ví, số tiền giao dịch nhỏ 

hơn hoặc bằng 5tr 
  

Mã lỗi: 0 

Rút tiền thành công 

2 
Rút tiền với tài khoản 

không hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Trạng thái tài khoản không hợp lệ 

=> Thực hiện rút tiền 

  
Mã lỗi: 400 - 40011005 

Rút tiền không thành công 
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3 
Rút tiền với số điện thoại 

không hợp lệ 

Đã liên kết tài khoản thành công. 

Thực hiện đổi số điện thoại với ngân 

hàng 

=> Thực hiện rút tiền 

  

Mã lỗi: 400 40011027 

Rút tiền không thành công 

  

  

4 
Rút tiền từ ví đã huỷ liên 

kết 

Đã liên kết tài khoản thành công 

Sau đó hủy liên kết (NH hủy thành 

công, Đối Tác lỗi chưa hủy được) 

=> Thực hiện rút tiền 

  
Mã lỗi: 400 -40011004 

Rút tiền không thành công 

5 Rút tiền từ ví bị timeout 
Rút tiền từ ví thành công tại ACB, đối 

tác không nhận được phản hồi 
    

6 
Rút tiền với thông tin 

không hợp lệ 

Gửi yêu cầu không đủ tham số hoặc 

tham số không hợp lệ 
  Mã lỗi: 400 - 42020018 

7 Rút tiền không có token 
Gửi yêu cầu không có token hoặc 

token không hợp lệ 
  Mã lỗi: 401 - 42020186 

8 
Rút tiền trùng trace 

number 

Gửi yêu cầu rút tiền trùng trace 

number 
  Mã lỗi: 400 - 40011017 

9 
Rút tiền với chiều dài nội 

dung quá giới hạn 
Rút tiền với remark > 100 ký tự   Mã lỗi: 400 - 40011019 

 

 

 

 


